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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
   

Bản án số: 85/2024/HS-ST 

Ngày 04/7/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tạ Minh Khôi. 

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Hoàng Kim Đào và bà Lương Thị Thùy 

Dương. 

Thư ký phiên tòa:Ông Hoàng Tiến Lực- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 7 năm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 87/2024/TLST-

HS ngày 31 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

86/2024/QĐXXST- HS ngày 20 tháng 6 năm 2024, đối với bị cáo: 

Nguyễn P, sinh ngày 07/4/1985 tại Quảng Trị; đăng ký HKTT và chỗ ở: 

Thôn L3, xã CT, huyện CL, tỉnh Quảng Trị; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiêp̣: 

Lao động tự do; con ông Nguyễn Đ, sinh năm 1952 và bà Lê Thị D, sinh năm 

1954; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con út; Vợ: Trần Thị V; bị cáo có 02 con, 

lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2015. 

Tiềnán: Không. 

Tiền sự: Ngày 06/02/2023, bị Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xử 

phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã thi 

hành xong quyết định xử phạt ngày 06/02/2023. 

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chăn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”- Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1979; 

nơi cư trú: Khu phố H, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 22/01/2024, tại vỉa hè trước số nhà 163 Quốc lộ 1A 

đường Lê Duẩn thuộc khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị, Nguyễn P có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề đài Thừa 
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Thiên Huế, số đánh 19, hình thức 18 lô, số tiền đánh là 100.000 đồng và đượcbà 

Nguyễn Thị L, trú tại: Khu phố H, Phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, là 

người bán lô đề cho P, giao 01 tờ phơi đề bằng 01 tờ giấy nhỏ được cắt ra từ tờ 

lịch, trên tờ giấy này có ghi nội dung: “ngày 22/1/2024, đài Huế, 19 x 1x” thì bị 

Công an phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà phát hiện lập biên bản và thu 

giữtang vật liên quan. 

Cáo trạng số: 90/CT-VKSĐH ngày 31/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáoNguyễn P về tội “Đánh bạc”, theo 

khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1Điều 51;Điều 

36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn P từ 09 đến 10 tháng cải tạo không 

giam giữvề tội “Đánh bạc”. 

- Vê xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 300.000 đồng 

(03 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng) của bị cáo Nguyễn P. 

Bị cáo NguyễnP trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo biết hành vi đánh lô đề 

của bị cáo là sai trái, vi phạm pháp luật. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức 

án để bị cáo có điều kiện khắc phục, sửa chữa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, 

tuy tố, xét thấy: Hành vi, quyết định của cơ quan điều tra Công an thành phố Đông 

Hà, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hộiđồng xét 

xử không xem xét. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụán cũng như lời khai nhận 

của bị cáo Nguyễn P tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 16 giờ ngày 22/01/2024, tại vỉa hè trước số nhà 163 Quốc lộ 1A 

đường Lê Duẩn thuộc khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị, Nguyễn P đã có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức 

ghi lô đề của đài Thừa Thiên Huế, số đánh 19, hình thức đánh 18 lô với số tiền 

đánh bạc là 100.000 đồng thì được bà Nguyễn Thị L, trú tại: Khu phố H, Phường 

M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị bán ghi lô đề giao cho P 01 tờ phơi đề bằng 01 tờ 

giấy nhỏ được cắt ra từ tờ lịch có ghi nội dung: “Ngày 22/1/2024, đài Huế, 19 x 1x” 

thì bị Công an phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà phát hiện lập biên bản thu 

giữ vật chứng liên quan. Tuy trị giá tổng số tiền bị cáo P đánh bạc dưới 5.000.000 



3 
 

đồng, nhưng dobị cáo đã bị Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc”mà còn vi phạm. Do đó, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đông Hà truy tố bị cáo NguyễnP về tội“Đánh bạc” theo khoản 

1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Bị cáo P là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi 

của mình là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo lại coi thường pháp luật, thiếuý 

thứctrong việctu dưỡng rèn luyện, lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi 

nêu trên của bị cáođã xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởngđến tình hình 

trậttự trị an trên địa bàn, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Tệ nạn cờ 

bạc hiện cũng là một trong những vấnđề bức xúc trong xã hội, cũng là một trong 

những nguyên nhân đưa một sốcá nhân và gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về 

kinh tế và làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm đối 

với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy: Sau khi phạm 

tội, bị cáo đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình; bị cáo cũng chỉ 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cần xem xét cho bị 

cáođược hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáođã gây ra và 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sựđối với bị cáo. Hộiđồng xét xử xét thấy, 

chỉ cầnáp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là phù hợp, nhằm 

tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh và trở 

thành công dân cóích cho xã hội. 

Về điều kiện kinh tế hiện tại của bị cáo và gia đình thấy rằng: Bị cáo hiện có 

con còn nhỏ, nghề nghiệp không ổn định chỉ làm công nhân bốc vác, thu nhập của 

bị cáo thất thường, không ổn định, chưa đảm bảo được cuộc sống tối thiểu của gia 

đình. Do dó, không phải khấu trừ mức thu nhập đối với bị cáo. 

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị L xét thấy, chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an thành phố Đông Hà đã xử phạt hành chính là 

đúng pháp luật nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Đông Hà tạm giữ số tiền 300.000 đồng (03 tờ tiền mệnh giá 100.000 

đồng) của bà L và bị cáo.Đây là số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc nên cần tịch 

thu sung quỹ nhà nước. 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐIṆH: 

1. Tuyên bố bi ̣cáo  Nguyễn P phạm tội “Đánh bạc”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 

36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn P 09 (chín) tháng cải tạo không 

giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ 
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quan Thi hànhán Hình sự Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nhận được Quyết 

định thi hành án. 

Giao bị cáo Nguyễn P cho Ủy ban nhân dân xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị giám sát, giáo dục trong thời gian bị phạt cải tạo không giam giữ. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cam Thủy, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1; điểm a, b khoản 2 Điều 106 củaBộ 

luật tố tụng hình sự:Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 300.000 đồng tiền 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành. 

Vật chứngnêu trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao nhận vật chứngngày 10/6/2024, giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

4. Về án phí:Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn P phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo bảnán về những vấnđề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

Nơi nhận: 
- TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND TP Đông Hà; 

- Công an TP Đông Hà; 

- Thi hành án hình sự; 

- Sở tư pháp; 

- Chi cục THADS TP Đông Hà; 

- Bị cáo; đương sự; 

- Lưu: HS, Tổ HC-TP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
Đã ký 

 

Tạ Minh Khôi 

 


